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I. TRẮC NGHIỆM 
A. Học sinh chọn 1 đáp án đúng
Câu 1: Nội dung nào dưới đây thể hiện sự thay đổi trong cuộc sống của mỗi cá nhân?
A.  Được người thân động viên       B. Đi du lịch với người thân .
C. Người thân qua đời.	                D. Kết bạn với người thân.
Câu 2:  Thích ứng với  thay đổi trong cuộc sống sẽ mang lại điều gì cho mỗi cá nhân?
A. Kiên định trong mọi hoàn cảnh.        B. Vượt qua thay đổi của hoàn cảnh.
C. Mọi người yêu mến.                          D. Chịu đựng với hoàn cảnh .
Câu 3: Trong tình huống bị thiên tai, biện pháp thích ứng nào dưới đây là phù hợp?
A. Ở lại nơi nguy hiểm để bảo vệ tài sản.
B. Lập kế hoạch sơ tán khi có cảnh báo.
C. Tranh thủ khai thác thiên tai để trục lợi.
D. Phó mặc mọi thứ cho hoàn cảnh.
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh?
A. Mua được sản phẩm chất lượng.	B. Tiết kiệm được tiền bạc.
C. Thực hiện được kế hoạch chi tiêu.	D.Tiết kiệm công sức.
Câu 4: Việc làm nào dưới đây thể hiện hành vi tiêu dùng thông minh của mỗi cá nhân?
A. Ghi chép các khoản cần chi tiêu.   B. Bị tác động từ các trang mạng.
C. Tiêu đến đâu thì lo đến đấy.          D.Mua nhiều sản phẩm để được ưu đãi
Câu 6:  Lợi ích của việc tiêu dùng thông minh là gì?
A. Giảm chi phí và bảo vệ môi trường.
B. Tăng cường mua sắm để thỏa mãn sở thích.
C. Hạn chế các sản phẩm giá rẻ.
D. Khuyến khích tiêu dùng hàng xa xỉ.
Câu 7: Trách nhiệm pháp lý là gì? 
A. Biện pháp mà nhà nước áp dụng đối với người vi phạm pháp luật.
B. Quyền của công dân được thực hiện theo ý thích.
C. Quyền của cá nhân không bị pháp luật ràng buộc.
D. Biện pháp nâng cao trình độ học vấn cho mọi người.
Câu 8:  Hành vi nào sau đây là vi phạm hình sự? 
A. Đi học muộn.
B. Gây rối trật tự công cộng.
C. Không tham gia hoạt động tập thể.
D. Không chấp hành nội quy lớp học.
Câu 9: Vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm tới các lĩnh vực nào sau đây?
A. Quan hệ công vụ, nhân thân.                     B. Quy tắc quản lí nhà nước.
C. Quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân.          D. Quan hệ lao động, công vụ.
Câu 10: Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?
A. Buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
B. Bên vay không trả tiền đúng hẹn.
C. Nhân viên công ty đi làm muộn không có lý do.
D. Vi phạm quy định về an toàn giao thông.
Câu 11: Có mấy loại vi phạm pháp luật ?
A. Hai                  B. Ba                                         C. Bốn            D. Năm 
Câu 12: Loại vi phạm pháp luật nào dưới đây xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm?
A. Vi phạm hình sự.
B. Vi phạm hành chính.
C. Vi phạm dân sự.
D. Vi phạm kỉ luật.
Câu 13: Kinh doanh không có giấy phép là vi phạm quy định nào? 
A. Quy định về quyền tự do kinh doanh.
B. Quy định về bảo vệ môi trường.
C. Quy định về quyền lợi người tiêu dùng.
D. Quy định về an toàn lao động.
Câu 14: Nghĩa vụ nộp thuế là trách nhiệm của ai? 
A. Công dân từ 18 tuổi trở lên.
B. Mọi tổ chức và cá nhân có hoạt động kinh doanh.
C. Chỉ những người làm công việc nhà nước.
D. Chỉ các doanh nghiệp lớn.
Câu 15: Thuế giúp nhà nước thực hiện điều gì? 
A. Tăng cường quảng bá doanh nghiệp.
B. Đảm bảo nguồn thu để phát triển đất nước.
C. Bảo vệ lợi ích của người giàu.
D. Khuyến khích chi tiêu không kiểm soát.
Câu 16: Khi phát hiện hành vi kinh doanh trốn thuế, công dân nên làm gì? 
A. Giữ im lặng để tránh rắc rối.
B. Báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền.
C. Tự xử lý theo ý kiến cá nhân.
D. Khuyến khích người khác làm theo.
Câu 17: Quyền tự do kinh doanh được pháp luật quy định nhằm mục đích gì? 
A. Khuyến khích cá nhân làm giàu bất kể cách thức.
B. Đảm bảo mọi người được kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật.
C. Chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp lớn phát triển.
D. Tạo điều kiện cho việc kinh doanh không bị kiểm soát.
Câu 18: Việc nào sau đây là nghĩa vụ nộp thuế đúng quy định? 
A. Khai báo thu nhập không chính xác.
B. Chỉ nộp thuế khi bị phát hiện.
C. Nộp thuế đầy đủ và đúng thời hạn.
D. Chuyển nghĩa vụ thuế cho người khác.
Câu 19: Hành vi nào vi phạm nghĩa vụ nộp thuế? 
A. Kê khai thuế đầy đủ.
B. Trốn thuế bằng cách không khai báo thu nhập.
C. Tự giác nộp thuế.
D. Thực hiện đúng nghĩa vụ thuế.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng về quyền tự do kinh doanh? 
A. Công dân được kinh doanh bất cứ mặt hàng nào.
B. Công dân chỉ được kinh doanh trong phạm vi pháp luật cho phép.
C. Công dân không cần tuân thủ các quy định pháp luật.
D. Công dân có quyền kinh doanh mà không cần nộp thuế.
B. Chọn Đúng / Sai
Câu 17. Hàng tháng, bố mẹ của P thường chuyển cho bạn 500 nghìn đồng vào tài khoản cá nhân để chi tiêu và dự phòng khi đi lại trên đường. Nhưng P thường sử dụng số tiền này để mua sắm những món đồ ăn vặt, hát karaoke… thông qua thẻ ngân hàng nên hết tiền ngay trong tuần đầu tiên. Hãy nhận xét cách chi tiêu của bạn P?
   A. P chi tiêu không hợp lí.
   B. P lựa chọn những mặt hàng hợp lí.
   C. Sử dụng an toàn sản phẩm P đã lựa chọn.
   D. Lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.
Câu 18. T 17 tuổi, một lần đi học muộn, T lấy xe máy của bố để đi học cho kịp giờ. Trên đường đi vì quá vội, nên T đã vượt đèn đỏ gây ra tai nạn cho bà A, khiến bà A bị gãy chân. T nhờ người đi đường gọi xe cấp cứu đưa bà A vào bệnh viện. T suy nghĩ: Mình chỉ vô tình gây tai nạn cho bà A như vậy có vi phạp pháp luật và có phải chịu trách nhiệm pháp lý không?
A. T phải chịu trách nhiệm pháp lí đối với các hành vi vi phạm pháp luật do cố ý gây ra.
B. Hành vi vi phạm pháp luật của T có thể bị xử lí hành chính, dân sự hoặc hình sự tùy theo mức độ và tính chất của hành vi.
C. Mọi hành vi vi phạm pháp luật của T đều bị áp dụng biện pháp xử lí hình sự.
D. T chưa đủ 18 tuổi không phải chịu trách nhiệm pháp lí đối với hành vi vi phạm pháp luật.
Câu 19. Đọc tình huống sau: "Ông A kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh và không nộp thuế theo quy định." 
a) Ông A đã vi phạm pháp luật. 
b) Ông A chỉ cần nộp thuế là không vi phạm.
c) Hành vi của ông A ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng.
d) Ông A không vi phạm vì kinh doanh là quyền tự do của mỗi người.
Câu 20. Hai học sinh tranh luận về trách nhiệm pháp lý.
a) Trách nhiệm pháp lý chỉ áp dụng cho người dưới 18 tuổi.
b) Mọi công dân đều phải chịu trách nhiệm pháp lý khi vi phạm pháp luật.
c) Người vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
d) Trách nhiệm pháp lý không áp dụng cho người nước ngoài tại Việt Nam.
II. Tự luận: 
[bookmark: _GoBack]Câu 1: Nêu ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí
Câu 2. Tình huống. K có một số tiền mừng tuổi và tiết kiệm được. K dự định dùng số tiền này để mua một chiếc điện thoại. Khi thấy một trang mạng quảng cáo giá điện thoại định mua chỉ bằng một nửa so với giá bán ở siêu thị nhưng phải chuyển khoản trước, bạn thân của K khuyên K nên cân nhắc và tìm hiểu cẩn thận trước khi mua nhưng K vẫn quyết định mua hàng ở trang mạng đó.
Hỏi:  Theo em, bạn K có nên lựa chọn mua sản phẩm ở trang mạng đó không? Vì sao?
[bookmark: _Hlk117240720]Câu 3. Tình huống:  Bà M sở hữu một căn nhà lớn ở mặt đường và cho một tổ chức nước ngoài thuê sử dụng với mức giá cao. Sau khi ký hợp đồng với đại diện tổ chức nước ngoài, bà M được người quen khuyên nên làm giả một hợp đồng cho thuê nhà khác có mức giá cho thuê rẻ hơn thực tế để sử dụng kê khai nộp thuế, qua đó giảm bớt số tiền thuế phải nộp. Bà M thắc mắc không biết làm như vậy có đúng không.
  	Hỏi: Nếu là bạn của bà M, em sẽ tư vấn như thế nào để bà M thực hiện đúng quy định của pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế?
Câu 4: Tình huống. Anh D là công nhân của công ty A, do ăn chơi đua đòi nên thường xuyên đi làm muộn. Có lần vì thiếu tiền nên anh đã ăn cắp xe máy của đồng nghiệp ở công ty và bỏ chạy trên đường anh đã vượt đền đỏ và va chạm với xe máy của chị E đang đi đúng phần đường làm cho chị B tử vong và xe máy bị hư hỏng nặng.
a, Hãy xác định vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của anh D trong tình huống trên?
b, Nêu các dấu hiệu xác định vi phạm pháp luật?
Câu 5:  Tình huống. Chị A kinh doanh hàng điện tử. Đến kì hạn đóng thuế nhưng chị dây dưa không chịu đóng.
a) Hãy nhận xét về việc làm  của chị An?
b) Em hiểu gì về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
 (Bài tập tình huống, HS tự nêu lời khuyên của mình).
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